
STT Lớp MSV Họ và tên Ngày sinh Mã BHXH Ghi chú
1 17CLG01 21613016 Nguyễn Trần Tuyết Ngân 27/11/2001 8321936422
2 17CQT17 21641503 Lê Thị Bảo Quyên 01/09/2003 6822940627
3 17CTA08 21621212 Đỗ Như Quỳnh 16/03/2003 5620513612
4 18CAD01 22634014 Huỳnh Thị Thuỳ Dương 04/01/2004 7939399675
5 18CDL01 22681017 Nguyễn Phan Hoàng Minh 12/10/2004 8321373170

6 18CDL01 22681033
NGUYỄN NGỌC NHƯ 
QUỲNH

19/05/2004 7721769049

7 18CFB01 22635018 Hoàng Đình Quân 11/01/2001 6422780328
8 18CFB02 22635035 Phương Nguyễn Thu Trang 09/08/2004 7932713615
9 18CQT17 22641510 THẠCH THỊ VIÊNE NHI 06/12/2004 TK1

10 18CQT26 22641765 Nguyễn Tuấn Khải 23/07/2004 7937362944
11 18CQT28 22641822 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/04/2004 7936633927
12 18CSI01 22661101 Kiều Thị Khánh Ly 28/04/2004 5820578367
13 18CTA01 22621022 Huỳnh Vĩ Đạt 01/03/1999 7933195613
14 18CTA01 22621015 Lê Hồng Phúc Lâm 12/12/2003 7932524872
15 18CTA02 22621052 Nguyễn Hoàng Lộc 30/07/2004 7526392499
16 18CTA06 22621158 Trần Hữu Hòa 14/08/2003 7526408847
17 18CXN04 22612104 Nguyễn Hoàng Quân 24/04/2004 7937299517
18 19CFB01 23635024 Huỳnh Minh Nhật 25/09/2005 7933154707
19 19CFB01 23635021 Phan Thị Bích Hồng 14/03/2005 7936019705
20 19CFB01 23635029 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/05/2005 7525580436
21 19CFB05 23635123 Phạm Duy Trọng 29/06/2005 7936109201
22 19CKD02 23611046 Lê Minh Nghị 06/11/2005 8322297181
23 19CKR01 23622018 Nguyễn Ngọc Minh Trang 06/12/2001 7524492887
24 19CKS02 23682039 Đinh Ngọc Thúy 18/07/2005 7939182232
25 19CKS04 23682098 Châu Hữu Tài 24/04/2004 7938166939
26 19CKS04 23682104 Nguyễn Thanh Trúc 30/12/2002 9221811875
27 19CKT08 23631226 Bùi Minh Thụy 22/04/2005 7936735067
28 19CKT09 23631242 Huỳnh Ngọc Hồng Duyên 24/02/2005 7938492577
29 19CKT11 23631320 Phan Lê Gia Hân 07/09/2005 7021859967
30 19CLG06 23613170 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 30/01/2005 7934052990
31 19CMK01 23600010 Phan Tú Linh 10/10/2003 TK1
32 19CMK01 23600009 Lê Phạm Hà Trâm 02/08/2004 8223773502
33 19CMK01 23600028 Nguyễn Châu Ngọc 24/01/2004 7526270370
34 19CMK03 23600075 Nguyễn Thị Minh Thư 02/01/2005 7933919136
35 19CMK03 23600083 Lê Thị Như Huỳnh 20/11/2004 8722184114
36 19CMK04 23600095 Đinh Trương Thị Ngọc Linh 03/10/2005 8223758969
37 19CMK04 23600111 Nguyễn Quốc Khánh 08/10/2002 8922514357
38 19CQT02 23641050 Nguyễn Thị Phương Thi 13/06/2001 7928818070
39 19CQT06 23641168 Phạm Phúc Hậu 12/04/2005 8223402659
40 19CSI02 23662041 Nguyễn Anh Tín 28/06/2005 7936694408
41 19CTA01 23621010 Nguyễn Võ Hoàng Phương 06/05/2003 8023394882
42 19CTX01 23671033 Trần Thị Yến Vy 01/01/2005 7526594546
43 19CTX01 23671024 Đậu Thị Như Quỳnh 19/04/2005 3823357217

DANH SÁCH HSSV ĐANG LÀM THẺ BHYT CHỜ KẾT QUẢ BHXH

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------


